
THỨ TIẾT 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 TD - Hiển Sử - Anh NNgữ - HàA Toán - Hiên CNghệ - Yến Toán - Đào Sinh - Liên

3 MT - Hiển Toán - Loan Sinh - Chiên Toán - Hiên Địa - Liên NNgữ - Phương Văn - Anh

4 Toán - Hiên Toán - Loan Địa - Chiên TcA - HàA NNgữ - Phương Sinh - Liên Toán - Đào

5 NGLL-  Hiên T1,3 NGLL- Tuyết 1.3 NGLL- HàA T1.3 NGLL- HàA T2.4 NGLL- Yến T1.3 NGLL- Yến T2.4 NGLL- Liên T1,3

1 Toán - Hiên Lý - Loan Sử - Đoàn Văn - PhươngV Nhạc - Tuyết TD - Hiển Văn - Anh

2 Lý - Loan TCVan - PhươngV Toán - Hiên Sinh - Chiên TD - Hiển Toán - Đào Văn - Anh

3 GDCD - Hiên Văn - PhươngV TD - Hiển Địa - Chiên Toán - Đào Sử - Đoàn Nhạc - Tuyết

4 TCTo - Hiên Văn - PhươngV Sinh - Chiên TD - Hiển GDCD - Loan TCVan - Anh Toán - Đào

5 Sử - Anh MT - Hiển TCVan - PhươngV TCTo - Đào GDCD - Loan Hoá - Chiên

1 Nhạc - Tuyết MT - Hiển NNgữ - HàA Văn - PhươngV Sinh - Liên Lý - Loan Văn - Anh

2 Toán - Hiên Sinh - Liên Văn - PhươngV NNgữ - HàA Lý - Loan Văn - Anh TD - Hiển

3 NNgữ - Phương CNghệ - Yến Văn - PhươngV Toán - Hiên Hoá - Chiên Nhạc - Tuyết Sinh - Liên

4 Văn - PhươngV NNgữ - Phương Toán - Hiên TD - Hiển Văn - Anh Hoá - Chiên TcA - HàA

5 GDCD - Hiên TcA - HàA GDCD - Yến NNgữ - Phương MT - Hiển TCVan - Anh

1 Sinh - Liên TD - Yến Sử - Đoàn Sinh - Chiên TD - Hiển Văn - Anh Lý - Loan

2 CNghệ - Yến Sinh - Liên Văn - PhươngV Sử - Đoàn Hoá - Chiên Toán - Đào Văn - Anh

3 TD - Hiển Văn - PhươngV Lý - Loan Địa - Chiên Văn - Anh CNghệ - Yến Toán - Đào

4 Văn - PhươngV Toán - Loan CNghệ - Yến NNgữ - HàA Văn - Anh TD - Hiển Hoá - Chiên

5 TCTo - Loan TCVan - PhươngV MT - Hiển TCTo - Đào NNgữ - HàA

1 NNgữ - Phương CNghệ - Yến Nhạc - Tuyết MT - Hiển Văn - Anh Sử - Đoàn GDCD - Loan

2 Văn - PhươngV Nhạc - Tuyết TD - Hiển Sử - Đoàn NNgữ - Phương Văn - Anh Toán - Đào

3 Văn - PhươngV NNgữ - Phương GDCD - Yến Lý - Loan Toán - Đào Văn - Anh TD - Hiển

4 CNghệ - Yến Toán - Loan Văn - PhươngV Nhạc - Tuyết TCVan - Anh Toán - Đào Địa - Liên

5 TCVan - PhươngV CNghệ - Yến Sinh - Liên NNgữ - Phương Lý - Loan

1 Toán - Hiên NNgữ - Phương Địa - Chiên NNgữ - HàA Sử - Đoàn Địa - Liên CNghệ - Yến

2 NNgữ - Phương Văn - PhươngV NNgữ - HàA Toán - Hiên Sử - Đoàn Hoá - Chiên Địa - Liên

3 Địa - Chiên TD - Yến Toán - Hiên Văn - PhươngV Toán - Đào Sinh - Liên Sử - Đoàn

4 Sinh - Liên Địa - Chiên Toán - Hiên Văn - PhươngV Toán - Đào NNgữ - Phương NNgữ - HàA

5 SH- Hiên SH- Tuyết SH- Chiên SH- HàA SH- Yến SH- Phương SH- Liên
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